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Buddhism and its ideas that promote tolerance are of great significance to Vietnam's 

cultural history. The position and influence of Buddhism has been proven since its 

introduction, especially under the Ly - Tran dynasties, an important period that has the 

meaning of shaping Vietnamese cultural identity which is independent and autonomous. 

Buddhism in Thanh Hoa is rarely evaluated by researchers due to the limited amount of 

documentation remaining to this day. The paper analyzes aspects of Buddhism in the Ly - 

Tran dynasties set in the historical and cultural context of Ai Chau (Thanh land) from 

historical sources and epitaphs remaining to this day. Since then, we have a deeper 

understanding about a special historical and cultural period of Thanh Hoa under the Ly - 

Tran dynasties. 
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1. Giới thiệu 

Cho đến ngày nay, chưa có tài liệu ghi nhận thời điểm chính xác Phật giáo xuất hiện ở xứ 

Thanh. Từ những văn bia rải rác còn lại cũng như đối chiếu với các tư liệu lịch sử, mặc dù ít 

ỏi đã cho chúng ta hình dung sơ bộ về không khí, hoạt động Phật giáo thời Lý - Trần ở xứ 

Thanh, trên một vùng đất mà đến nay vẫn nhiều người lầm tưởng rằng các yếu tố nho giáo có 

lẽ lấn át kể từ sau cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh của Lê Lợi cho đến tận thời kỳ Trịnh - 

Nguyễn, Thanh Hóa đã trở thành vùng đất quý hương, thang mộc của triều đình. Xứ Thanh, 

với vị trí bản lề, xung yếu và chiến lược của đầu thời kỳ tự chủ và đặc biệt dưới thời Lý - 

Trần, đã có các hoạt động Phật giáo sôi động, được cống hiến và thúc đẩy đáng kể của tầng 

lớp quý tộc quan lại đương thời cùng những tăng thống, sư tăng tiêu biểu, để lại diện mạo 

không thể phai mờ, góp phần tô điểm thêm cho lịch sử Phật giáo Việt Nam hàng ngàn năm. 

2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

Những tài liệu ghi nhận về Phật giáo ở Thanh Hóa giai đoạn những năm đầu công nguyên 

đến thời kỳ tự chủ là khá ít ỏi. Theo các tài liệu dẫn lại từ Địa chí tỉnh Thanh Hóa và Lịch sử 
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Thanh Hóa (tập 2) cho biết, vào khoảng thế kỷ thứ VI, thứ VII sau công nguyên ở Ái Châu đã 

thịnh hành Phật giáo. Tuy nhiên, các nghiên cứu hệ thống có liên quan như tình hình hoạt 

động, sinh hoạt tôn giáo và không khí Phật giáo trong nhân dân suốt một giai đoạn khá dài từ 

đầu công nguyên đến thế kỷ XIII chưa được làm sáng tỏ. Ngày nay, những thông tin này 

không được tập hợp một cách xuyên suốt, hệ thống mà chỉ đọng lại trong các hiện vật văn 

hóa, chủ yếu là văn bia cổ. Do vậy, nhận thức về Phật giáo xứ Thanh trong buổi đầu thời kỳ 

tự chủ của quốc gia Đại Việt là không hề dễ dàng. 

3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

Để giải quyết vấn đề nghiên cứu đặt ra, tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận sử học kết 

hợp văn hóa học nhằm làm sáng tỏ các phương diện hoạt động của Phật giáo xứ Thanh trong 

thời kỳ Lý - Trần. Bằng phương pháp liệt kê, so sánh, phân tích, tổng hợp trên cơ sở nghiên 

cứu tài liệu và tham vấn chuyên gia để bước đầu xác định không khí sinh hoạt Phật giáo và 

những gương mặt tăng ni, thiền sư tiêu biểu hoạt động Phật giáo trên đất xứ Thanh cách nay 

gần mười thế kỷ. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Không khí Phật giáo xứ Thanh thời Lý - Trần phản ánh qua tư liệu văn bia 

Thời Lý - Trần, khi Phật giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống, góp phần củng cố, xây 

dựng nhà nước trung ương tập quyền và bám rễ, ăn sâu vào hầu hết các phương diện khác 

nhau của đời sống xã hội. Lý Công Uẩn, vị vua sáng lập triều Lý xuất thân từ cửa thiền và 

được hỗ trợ bởi một trong những vị thiền sư nổi tiếng là quốc sư Vạn Hạnh. Vua Trần Nhân 

Tông sau chiến thắng quân Nguyên - Mông đã cởi hoàng bào, xuất gia, trở thành “Trúc Lâm 

Đầu Đà”, vị tổ khai sáng dòng “thiền nội” Trúc Lâm Yên Tử. Tài liệu thư tịch cho biết, nhà 

nước phong kiến Lý - Trần đã có nhiều sắc lệnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo 

phát triển. Dưới sự ủng hộ và cho phép của nhà nước, chùa chiền được mở rộng, số lượng 

tăng ni, Phật tử ngày càng tăng lên. Vua Lý còn sai Sứ sang Trung Hoa xin kinh Tam Tạng về 

truyền dạy trong chùa, mở rộng đến chúng sinh. Do đó, trong triều đình thì đạo Phật là rường 

cột, ngoài xã hội thì tràn ngập không khí đạo Phật. Lời bàn của sử gia Lê Văn Hưu trong Đại 

Việt sử ký toàn thư: “Dân chúng quá nửa làm sãi, chỗ nào cũng có chùa chiền” cho thấy mức 

độ và tính chất Phật giáo hóa mạnh mẽ của thời kỳ này. Đây cũng là thời kỳ mà ảnh hưởng 

của Phật giáo đến đời sống văn hóa - xã hội trên vùng đất xứ Thanh được ghi nhận là mạnh 

mẽ và có nhiều dấu ấn. Trong thời kỳ này, vùng đồng bằng và ven biển phía Bắc Thanh Hóa 

đã trở thành một trung tâm Phật giáo lớn của khu vực, với hàng loạt chùa nổi tiếng như: 

Hương Nghiêm (Thiệu Hóa); Báo Ân (Đông Sơn), Linh Xứng (Hà Trung), Sùng Nghiêm 

Diên Thánh (Hậu Lộc), Hưng Phúc (Quảng Xương)… 

Thanh Hóa vào thời Lý lại được trị nhậm bởi một trong những vị tướng lỗi lạc là Lý 

Thường Kiệt và chính ông là người đã làm cho đời sống Phật giáo tại đây trở nên nhộn nhịp. 

Thư tịch cho biết, trong 20 năm trị nhậm Ái Châu với chức vụ Tổng Trấn (1081 - 1101), bản 

thân Lý Thường Kiệt đã là một người tín mộ đạo Phật: “Thái úy tuy thân vướng việc đời, mà 
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lòng vẫn hướng về đạo Phật”
1
. Với lòng nhiệt thành, mộ đạo, ông đã có những đóng góp đáng 

kể vào công cuộc phát triển Phật giáo, ông cho đốc xuất, thi công và tu sửa rất nhiều chùa trên 

đất xứ Thanh. Chùa Báo Ân và chùa Linh Xứng là hai trong số những “đại danh lam” mà ông 

là người trực tiếp cho khởi dựng. Các chùa quy mô như Sùng Nghiêm, Hương Nghiêm cũng 

được ông cho chỉnh trang, tu sửa trong thời kỳ này. Văn bia của một số chùa cổ trên đất 

Thanh đã ghi lại thông tin về hoạt động của Lý Thường Kiệt tại Thanh Hóa, trong đó nổi bật 

là những hoạt động mang ý nghĩa cổ súy, mở mang và nâng đỡ Phật giáo. Một không khí sùng 

đạo, cảm tình Phật đạo trở nên mạnh mẽ tại Ái Châu “Tất cả những người xứ này, hiền ngu 

lần lượt, giàu nghèo đúng phiên đều xan đất rẫy cỏ, dựng chùa”
2
. Nhân sự kiện khánh thành 

chùa Linh Xứng “bọn người mũ ni kẻ sĩ áo thâm như mây kéo tới”
3
. Không khí Phật giáo có 

mặt khắp mọi nơi, một người con hiếu đễ như Hoàng Thừa Nhĩ
4
 nhớ công ơn dưỡng dục của 

bậc sinh thành mà “tìm người hay chữ trong chốn thiền tăng, soạn bài văn hay để truyền lại 

hậu thế”
5
. Không những chùa công, mà chùa tư trong trang viên quý tộc cũng xuất hiện. Theo 

văn bia chùa Linh Xứng, năm đầu tiên niên hiệu Thuần Vũ (1069) triều Lý, nhà vua đã cho 

phép cả gia đình người cháu gái gọi Lý Thái Úy bằng cậu được phép rút tên khỏi hộ tịch công 

điền để mở mang trang viên và tu tập tại đấy. Quan hệ giữa Phật giáo với đời sống làng xã 

đến độ gắn bó mật thiết, ngôi chùa đi vào đời sống cộng đồng như một biểu tượng, dân có 

ruộng tư điền, chùa có ruộng hậu điền. Đến thời Trần, một số chùa lớn vùng ven biển phía 

Đông Bắc Thanh Hóa đã phổ biến ruộng hậu “nay có mảnh đất hoang ngập mặn, thừa hơn hai 

khoảnh cận kề chân núi… xin cúng vào chùa làm ruộng Tam Bảo, cày cấy lấy lương thực 

nuôi chúng tăng, còn đâu bổ trợ cho việc tu sửa chớ để cảnh chùa đổ nát”
6
 vẫn còn lưu lại trên 

bia Vân Lỗi đến tận ngày nay. 

Công cuộc mở mang, giáo hóa Phật pháp ở Ái Châu được xem là chính sách nhất quán 

của nhà nước phong kiến thời Lý - Trần và được các chư tăng, quan lại hết sức quan tâm: 

“nhân lúc rảnh việc triều chính, ông thầy của Thái hậu là trưởng giả Sùng Tín bỗng từ kinh sư 

đến quận này (Ái Châu - Thanh Hóa), mở mang giáo hóa, khơi thông mọi tập tục khác lạ, răn 

điều ác, chỉ điều thiện, khác nào một trận mưa rào thấm nhuần cây cỏ, không ai là không hớn 

hở vui tươi”
7
. Sự kiện này cũng đã được xác tín trong các tư liệu khác, chẳng hạn cuốn Lý 

Thường Kiệt - lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý bằng chữ quốc ngữ do Hoàng Xuân 

Hãn biên soạn [1] trong đó có nhắc đến sự kiện vào năm 1105, Đại sư Sùng Tín vâng mệnh 

Thái Hậu Linh Nhân (tức Nguyên Phi Ỷ Lan, vợ vua Lý Nhân Tông) vào thăm tướng quân Lý 

Thường Kiệt ở phủ Thanh Hóa, hai ông xuất phát từ bể Phấn Đại, ngược dòng Ngu Giang đến 

                                           
1
 Văn bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh, năm thứ 7 niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ (1126, đời Lý Nhân Tông), 

Lê Văn Tạo, Nguyễn Văn Hải (2008), Những bia ký điển hình ở Thanh Hóa, NXB Thanh Hóa, tr 106. 
2
 Văn bia An Hoạch Sơn Báo Ân tự bi ký, niên hiệu Hội Phong thứ 9 (1100). 

3
 Văn bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh, năm thứ 7 niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ (1126, đời Lý Nhân Tông). 

4
 Con trai Hoàng Khánh Văn, người giữ chức quyền Thanh Hóa trại, đời Lý Nhân Tông (1090). 

5
 Văn bia Minh Tịnh tự bi văn, niên hiệu Quảng Hựu thứ 6 (1090) 

6
 Văn bia Vân Lỗi Sơn Sùng Nghiêm tự bi nham. 

7
 Văn bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh, năm thứ 7 niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ (1126, đời Lý Nhân Tông). 
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ngã ba Tào Xuyên thuyền dừng dưới núi Long Tỵ (chỉ Hàm Rồng ngày nay). Hai ông lên núi, 

Đại sư Sùng Tín nói với Tướng quân Lý Thường Kiệt: “Núi này đẹp lạ. Đã có kẻ dựng chùa ở 

đây rồi (chùa dựng trong động Linh Quang - động Mắt Rồng). Ta không làm được việc đó 

nữa. Còn có chỗ nào thanh lịch từ xưa, thì đưa ta tới thăm chơi” [1]. Xem thế cũng đủ thấy 

mức độ sùng mộ đạo Phật của người dân Ái Châu đã tỏa lan khắp chốn, từ cửa thiền môn đến 

trang viên, làng xã. Những người được giao trông coi Ái Châu như Chu Công, Chu Văn 

Thường, những thị giả như Vũ Thừa Thao, những vị Đại sư như Sùng Tín cho đến những tăng 

quan như Pháp Bảo và các thiện nam, tín nữ khắp chốn trong Ái Châu đã làm nên một diện 

mạo và sắc thái Phật giáo xứ Thanh rất đậm nét. 

4.2. Hoạt động của các sư tăng và đóng góp chủ yếu 

Nho thần Lê Quát sống vào thời Trần từng nhận xét về mức độ sùng tín đạo Phật trong xã 

hội thời bấy giờ như sau: “Từ trong kinh thành cho đến ngoài châu phủ, kể cả những nơi thôn 

cùng ngõ hẻm, không bảo mà người ta cứ theo, không hẹn mà người ta cứ tin, hễ nơi nào có 

nhà ở là ắt có chùa chiền…”
1
. Vì thế không ngạc nhiên, giai đoạn này xuất hiện nhiều vị thiền 

sư lỗi lạc, ngay cả các vị vua cũng là những vị thiền sư, phật tử thuần thành. Các nhà sư như 

Vạn Hạnh, Không Lộ, Thông Biện, Viên Chiếu thời Lý; Tuệ Trung, Pháp Loa, Huyền Quang, 

Bảo Phát thời Trần không chỉ đơn thuần là những nhà tu hành mà còn là những người có uy 

tín và mức độ ảnh hưởng chính trị rất lớn đến quốc gia. 

Trước khi đạo Phật trở nên cường thịnh ở Thanh Hóa vào thời Lý - Trần, Phật giáo đã có 

nền tảng xã hội đáng kể trên vùng đất này từ nhiều thế kỷ. Vào thời Đường, Phật giáo đã được 

phổ biến trên đất Thanh với các hoạt động như mở mang chùa tháp, tu tập, giảng đạo dưới sự 

thúc đẩy của một số vị thiền sư. Theo cố GS Hoàng Xuân Hãn thì Thiền sư Pháp Hiền, không 

rõ năm sinh, mất năm 626 (thuộc thời nhà Đường) đã đi giảng đạo, dựng chùa khắp mọi nơi ở 

Phong Châu (Sơn Tây), Hoan Châu (Nghệ An), Tràng Châu (Ninh Bình) và Ái Châu (Thanh 

Hoá). Đồng thời, theo Thiền Uyển Tập Anh ngữ lục [4], thì sư Pháp Hiền, đệ tử của phái Nam 

Phương (một phái Thiền tông Trung Hoa), cũng đã cho xây nhiều tháp ở các chùa tại Tràng 

Châu, Ái Châu… để đựng 5 hòn xá lị Phật do Tùy Cao Tổ ban sang. Trong cuốn Đại Đường 

Cầu pháp Cao tăng truyện của tác giả Nghĩa Tĩnh, có ghi tên 6 vị sư Việt Nam từng sang Ấn 

Độ cầu pháp thỉnh kinh, trong đó có hai vị sư quê ở Ái Châu là Pháp sư Trí Hành và Thiền sư 

Đại Thặng Đăng. Hai vị sư này đều thông hiểu chữ Phạn, có Phạn danh và bước chân của họ 

đã trải dài từ Trung Hoa đến Ấn Độ. Pháp sư Trí Hành tên Phạn là Prajnadeva, đã từng xuống 

Nam Hải đến Ấn Độ, hoạt động truyền bá ở phía Bắc sông Hằng và mất ở chùa Tính Giả vào 

khoảng năm 50 tuổi. Thiền sư Đại Thặng Đăng có tên Phạn Mahayana - Pradija, thuở bé theo 

cha mẹ đi thuyền đến lưu vực sông Mê Nam rồi mới xuất gia. Sau theo sứ nhà Đường là Diễn 

Tự vào kinh đô nhà Đường học đạo với tam tạng Pháp sư Huyền Trang (đời Đường Thái 

Tông 627 - 649). Ở Trường An vài năm, sư đã xem hết sách kinh mà vẫn muốn đi lễ thánh 

tích, liền vượt biển sang Srilanca qua Nam Ấn, Đông Ấn, Trung Ấn rồi đến Malaca. Ngài 

viên tịch ở chùa Bát Niết Bàn (Parinirnana, Kucinagara) lúc 60 tuổi. 

                                           
1
 Văn bia Bắc Giang Bái Thôn Thiệu Phúc tự bi ký. 
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Từ sau cuộc mở mang, giáo hóa và thúc đẩy Phật giáo phát triển của Lý Thường Kiệt 

trong thời gian trị nhậm Ái Châu, nhiều nhà sư, chư tăng và các thị giả được coi trọng, uy tín 

và vị trí của họ trong cộng đồng được đề cao. Hiện nay, chưa có nhiều thư tịch ghi chép chi 

tiết, cụ thể về lai lịch, hành trạng và hoạt động của các vị thiền sư gốc gác quê Thanh cũng 

như những vị chư tăng đến Thanh Hóa để tu tập, giảng đạo và giáo hóa chúng sinh. Tuy 

nhiên, căn cứ vào ghi chép của một số thư tịch cổ và các văn bia cho thấy, hoạt động của họ 

vẫn khá đáng kể. Qua những thông tin ít ỏi, có thể nhìn nhận và đánh giá về họ các bình diện 

học vấn, tư tưởng, tình cảm và cống hiến đối với lịch sử xứ Thanh nói chung, Phật giáo ở Xứ 

Thanh nói riêng dưới giai đoạn Lý - Trần. Thậm chí nhiều ghi chép không những cho biết tên 

tuổi các vị thiền sư mà còn cho phép nghĩ rằng, còn có không ít những ngôi chùa “đại danh 

lam” trên đất xứ Thanh mà ngày nay chúng ta không còn được thấy. 

Văn bia chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh (dựng năm 1118) và văn bia chùa Linh Xứng 

(dựng năm 1126) đều cho biết: “Nhà sư Pháp Bảo ở chùa Diên Phúc - Tư Thánh
1
 (Thanh 

Hóa) trong thời gian đó (thời Lý) là “chi bản quận giáo môn công sự” tức là người coi công 

việc chung của giáo môn ở quận Cửu Chân (Thanh Hóa)”
2
. Như vậy, vào thời nhà Lý đã có 

thiền sư chịu trách nhiệm phụ trách hoạt động Phật giáo ở Xứ Thanh là Thiền sư Pháp Bảo. 

Ông từng làm việc dưới quyền điều hành trực tiếp của Lý Thường Kiệt trong thời gian Thái 

úy làm Tổng trấn Ái Châu. Thời gian này, Thiền sư Pháp Bảo được phong là Giác Tính Hải 

Chiếu Đại Sư. Sau khi Lý Thường Kiệt đã về triều, ông vẫn ở lại Thanh Hoá và được phong 

Thông Thiền Hải Chiếu Đại Sư. Pháp Bảo vừa trụ trì thuyết pháp ở chùa vừa là tăng quan 

quản lý toàn bộ Phật giáo ở Thanh Hoá.  

Qua nội dung và hành văn của văn bia “Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh” do chính 

Thiền sư Pháp Bảo khởi soạn, có thể thấy sự thấm đẫm ngôn ngữ và lý luận Phật học: “Chày 

kinh đánh nhẹ, tiếng vang ngầm đất, thức tỉnh u mê, phá tan tục lụy, khuyên bảo việc lành, 

răn đe điều ác”. Hơn nữa, ta còn thấp thoáng thấy được tư tưởng chính trị và tư tưởng tôn giáo 

hòa đồng trong các vị thiền sư thời kỳ này. Nội dung văn bia chủ yếu nhắc đến việc dựng 

chùa Linh Xứng trên núi Ngưỡng Sơn và công lao của Thái úy quốc công Lý Thường Kiệt, 

nhưng ngôn ngữ diễn đạt vẫn toát lên tinh thần Phật giáo mạnh mẽ với những từ ngữ mang 

đậm tư tưởng của tôn giáo này như Pháp Khí, Đốn Tiệm, Như Lai, 16 vị La Hán, Ưu Bà Di… 

Điều nữa gây tò mò cho những nhà nghiên cứu Phật giáo Thanh Hóa là thiền sư Sa Môn 

truyền pháp (một danh xưng khác của Pháp Bảo Đại Sư) trụ trì ngôi chùa có tên Diên Phúc Tư 

Thánh theo văn bia đề cập, đến nay chưa rõ chùa nào, nằm ở đâu, có thể đây cũng là một ngôi 

chùa có tiếng thời Lý trên đất Thanh đã từng tồn tại. Những hoạt động giáo hóa và hành đạo của 

Thiền sư Pháp Bảo trên đất Thanh là khá đáng kể, ông cũng là người soạn bia “Sùng Nghiêm 

                                           
1
 Tên gọi còn có sự sai lệch giữa tên “Diên Phúc - Tư Thánh” trong cuốn Lịch sử Phật giáo Việt Nam, NXB 

Khoa học Xã hội năm 1988 với tên gọi chùa “Diên Phúc - Tư Khánh” bản phiên dịch văn bia “Ngưỡng Sơn Linh 

Xứng tự bi minh” trong cuốn Những bia ký điển hình ở Thanh Hóa, NXB Thanh Hóa năm 2008. 
2
 Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Triết học (1988), Lịch sử Phật giáo Việt Nam, NXB Khoa học Xã 

hội, tr 151. 
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Diên Thánh tự bi minh tịnh tự” vào năm 1118 với nội dung ca ngợi giáo lý đạo Phật và những 

người có công đốc xuất dân chúng, già trẻ xây dựng lại chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh.  

Cùng với Pháp Bảo, thì Thiền sư Pháp Dung
1
 cũng là một trong những vị thiền sư tiêu 

biểu ở xứ Thanh thời Lý - Trần. Tư liệu cho biết, ông là người quê ở Giáp Bối Lý (xã Thiệu 

Trung, huyện Thiệu Hóa), là hậu duệ của châu mục Ái Châu là Lê Lương đời Đường, trải qua 

15 đời là danh tộc của Châu Ái. Người có cha cũng là một tăng sĩ, tên gọi là Huyền Ngưng
2
, 

đạo hiệu Tăng Phán. Theo như mô tả thì “sư hình dung tú dị, ăn nói thanh cao. Ðối với kinh 

vàng kệ ngọc, không gì là không đọc tụng. Nhỏ theo Tăng thống Nguyễn Khánh Hỷ xuất gia. 

Hỷ thấy, lấy làm lạ, bèn trao pháp ấn. Từ đó, Sư buông chí núi sông, chẳng ngại chỗ tới. Ðến 

lúc phải đi hóa đạo, Sư bèn trác tích tại chùa Khai Giác núi Thứu Phong, dạy dỗ học trò, 

người học đầy nhà. Sau Sư trở về núi Ma Ni
3
, dựng chùa để dưỡng lão… Ngày 15 tháng 2 

năm Giáp Ngọ Thiên Cảm Chí Bảo thứ nhất (1174), Sư không bệnh mà hóa. Môn nhân Ðạo 

Lâm làm lễ hỏa táng ở núi đó và dựng tháp để thờ”
4
.  

Tư liệu ghi chép và diễn giải lai lịch, hoạt động của Thiền sư Pháp Dung, so sánh giữa tài 

liệu của Lê Mạnh Thát và Hoàng Xuân Hãn có đôi chỗ khác nhau. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào 

tài liệu của GS. Hoàng Xuân Hãn thì có thêm không ít thông tin bổ sung để hiểu hơn về cuộc 

đời, con người, gia tộc và hành đạo của vị thiền sư nổi tiếng này. Trong tác phẩm Lý Thường 

Kiệt, Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý, GS. Hoàng Xuân Hãn [1] cho biết, Sư Đạo 

Dung tên thật là gì thì Thiền Uyển Tập Anh [4] không chép nhưng văn bia chùa Hương 

Nghiêm có ghi mà nay mòn không thấy chữ nữa. Thiền sư vốn có xuất thân quý tộc, dòng dõi 

họ Lê Lương nổi danh Ái Châu, thân phụ là Tăng quan Huyền Nghi được vua Thái Tông nhà 

Lý rất kính trọng, gọi là “Đạo Quang Trưởng Lão”, sau một lần từ phương Nam về (năm 

1031 theo Đại Việt sử ký toàn thư và Việt sử lược), qua giáp Bối Lý, đã cho sửa chữa lại chùa 

Hương Nghiêm và cấp cho 5 tên đến giúp việc, đồng thời vua sai trưởng lão trụ trì luôn ở đó. 

Sư Đạo Dung còn có một “tùng huynh”
5
 tên là Lưu Khánh Đàm người huyện Ngũ Giang, 

thôn Yên Lãng (thuộc Thọ Xuân ngày nay). Thiền sư Pháp Dung được biết đến là người sớm 

biểu lộ tư tưởng theo khuynh hướng Phật giáo mạnh mẽ, được Cao tăng Khánh Hỷ xem là 

một kỳ nhân và truyền thụ Phật pháp rất căn bản. Khả năng hiểu biết, thông tuệ triết lý Phật 

học của Thiền sư Pháp Dung theo GS. Hoàng Xuân Hãn cho rằng, có ảnh hưởng lớn từ vị cao 

tăng thầy của ông là Thiền sư Nguyễn Khánh Hỷ. Chuyện kể rằng, một hôm, Thiền sư Pháp 

Dung hỏi Cao tăng: “Tôi đã hiểu rõ nghĩa chữ không và chữ sắc. Sắc là bởi kẻ phàm thấy, 

không là bởi kẻ Thánh thấy. Có phải thế không? Cao tăng liền trả lời bằng một bài kệ: 

                                           
1
 Theo cố GS. Hoàng Xuân Hãn trong cuốn Lý Thường Kiệt, Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý thì Pháp 

Dung còn có pháp hiệu nữa là “Đạo Dung” nhưng vì đời Trần nên kiêng húy Trần Hưng Đạo mà không phổ biến 

tên gọi là Đạo Dung. 
2
 Trong cuốn Lý Thường Kiệt, Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý, GS. Hoàng Xuân Hãn lại dịch là “Huyền 

Nghi”, sđd. 
3
 Thời Lý có tên Càn Ni, thời Trần tên là Ma Ni. 

4
 Dẫn theo Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh, http://phathoc.net/thu-vien/lich-su/lich-su-phat-

giao-viet-nam. 
5
 Tùng huynh: anh con nhà bác. 
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“Ở đời chớ hỏi sắc và không, 

Học đạo chẳng qua tìm tổ tông. 

Trồng quế trên trần sao được rậm. 

Tìm Tâm ngoài Phật khó lòng mong. 

Bao hàm nhật nguyệt trong hạt cải, 

Thu hết càn khôn đầu mũi lông. 

Ðại dụng rõ ràng tay nắm chặt, 

Ai hay phàm thánh, biết đâu cùng”
1
 

Từ đó Thiền sư không ngại gian khó, quyết mình dấn thân. Sau khi vượt sông Nhị Lô 

(Nhị Hà) lập chùa Khai Giác, rời Thanh Hóa một thời gian. Năm Đinh Tỵ (1077) trở về ấp cũ, 

cho sửa lại chùa Hương Nghiêm. Rồi đến năm Đinh Mão (1087), Thiền sư Ðạo Dung lại được 

vua Nhân Tông triều Lý triệu tới kinh đô, lập đạo tràng trong cung. Năm Nhâm Dần (1122) 

trở về xứ Thanh, thấy cảnh chùa (Hương Nghiêm) đổ nát, sư cho tu sửa lại, đặt tiệc mừng, lập 

đàn cầu tự cho vua và cầu phúc cho dân. Những việc này đã được ghi lại trong Thiền Uyển 

Tập Anh và văn bia chùa Hương Nghiêm. 

Như vậy, có thể thấy các vị thiền sư thời Lý ở Thanh Hóa chính là những gương mặt đại 

diện cho giới tri thức tinh hoa, thông tường kinh sử, thấu đáo giáo lý và sẵn sàng nhập thế để 

giáo hóa giúp đời.  

Các địa điểm như Vân Lỗi Sơn và núi Ma Ni là những điểm thiêng của Phật giáo Lý - 

Trần ở Thanh Hóa thời bấy giờ. Qua bia “Vân Lỗi Sơn Sùng Nghiêm tự đại bi nham” có ca 

ngợi một vị “Đại hòa thượng”, trụ trì chùa Khánh Lâm
2
, ẩn cư góc rừng, bỏ thân quyến xuất 

gia đầu Phật. Chúng tôi ngờ rằng, có thể ngôi chùa Khánh Lâm và môn đệ Đạo Lâm của Pháp 

Dung Thiền sư có mối quan hệ nào đó với địa điểm Vân Lỗi Sơn, núi Ma Ni với vị “Đại hòa 

thượng”, vị thiền sư mà văn bia Vân Lỗi đã đề cập. Có điều chắc chắn là, vùng cửa biển Đông 

Bắc xứ Thanh thời Lý - Trần đã thu hút khá đông các vị chư tăng đến tu tập, giảng đạo, dựng 

chùa, đúc tượng và mở mang cảnh trí. 

Qua văn bia chùa Linh Xứng cho thấy, Thiền sư Sùng Tín (hay Mãn Giác Thiền sư
3
) 

chính là người đã cùng với Lý Thái úy “ngược dòng bơi thuyền ra đến cửa Phấn Đại (cửa 

sông Mã nay), dừng thuyền ở chân núi Long Tỵ (tức núi Hàm Rồng nay). Rồi “Dời thuyền đi 

về phía Tây, qua dòng sông Nam Thạc (sông Lèn ngày nay), đến ấp nổi danh Đại Lý (xã Hà 

Ngọc ngày nay)”
4
 để tìm đất ưng ý dựng chùa Linh Xứng. Thiền sư Pháp Bảo đã thuật lại lời 

nhận xét của Lý Thường Kiệt về tầm cao tư tưởng của Thiền sư Mãn Giác qua văn bia như sau: 

“Trưởng lão thật là một bậc chân tu có pháp khí thỏa được tính sáng, mở được lòng mê, tùy thuận 

theo cái nguồn gốc nhanh nhẹn hay ngu đần mà chỉ ra cho phép tu Đốn hay phép tu Tiệm”
5
. 

                                           
1
 Hoàng Xuân Hãn (2003), Lý Thường Kiệt, Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý, NXB Quân đội Nhân dân, sđd. 

2
 Đến nay chưa rõ ngôi chùa này ở đâu? 

3
 Theo cố GS. Hoàng Xuân Hãn trong cuốn “Lý Thường Kiệt, Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý” NXB 

Quân đội Nhân dân (2003) thì Sùng Tín là một cách gọi khác của Hoài Tín, biệt hiệu của Mãn Giác Thiền sư, tức 

Lý Trường, một vị sư nổi tiếng đời Lý Nhân Tông. 
4 Văn bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh. 
5
 Văn bia Minh Tịnh Tự bi văn. 
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Một số vị thiền sư thời kỳ này cũng được nhắc đến, chủ yếu qua văn bia như Thiền sư 

Huệ Thống, sư Pháp Trung, sư Pháp Nhàn... là những môn đệ của Thiền sư Pháp Bảo rồi các 

Thiền sư như Thích Nghĩa Thường, Thích Pháp Lương, Thích Hệ Lãng trong văn bia hiện nay 

ở làng Tế Độ, Hoằng Phúc (Hoằng Hóa), nhưng chủ yếu chỉ đề cập pháp hiệu và chức vụ Phật 

giáo như tín thụ, chủ chùa, trụ trì… mà chưa đề cập rõ lai lịch và các hoạt động hành đạo 

khác. Tuy nhiên, thông qua việc ca ngợi lòng hiếu thuận và việc hưng công dựng chùa Minh 

Tịnh đối với ông Hoàng Thừa Vũ (con trai Hoàng Khánh Văn) người trông coi trại Thanh 

Hoa thời Lý, có thể thấy rằng, những tu sĩ, chư tăng trong chốn thiền môn ở Thanh Hóa thời 

kỳ này có mối liên hệ khá mật thiết với bộ máy của chính quyền cũng như là chỗ dựa về mặt 

tri thức đối với đội ngũ quan lại. 

Tư liệu cũng cho biết gia đình cháu gái Thái úy Lý Thường Kiệt, vợ là Diệu Tính, chồng 

là Sùng Chân đã cho hai con thứ xuất gia tu Phật, một người là sư Viên Giác, pháp danh là 

Pháp Trí, một người là sư Minh Ngộ, pháp danh Pháp Ân. Rồi dựng một ngôi chùa ở phía 

Đông núi Ngưỡng Sơn gọi là Thánh Ân
1
. Cả hai đều tu tập và hành đạo trên đất Thanh trong 

thời nhà Lý.  

5. Thảo luận 

Qua những nhận thức ban đầu cho thấy không khí sinh hoạt Phật giáo trong dân chúng và 

hoạt động của các nhà sư ở Thanh Hóa thời kỳ này tập trung trong các tài liệu sử học và văn 

bia. Nguồn tài liệu ghi chép chính sử rất ít, thiếu tính hệ thống. Tuy nhiên, một số gương mặt 

điển hình như Lý Thường Kiệt, Pháp Bảo, Pháp Dung, Huệ Thống, Pháp Trung, Pháp Nhàn, 

Sùng Tín… là những người được ghi nhận có các hoạt động Phật giáo nổi bật ở xứ Thanh cả 

trong chốn thiền môn và cả đời sống thế tục. Vai trò cầu nối giữa tư tưởng tôn giáo với bộ 

máy chính quyền giai đoạn này được củng cố thông qua các gương mặt chư tăng, quan lại trở 

nên mật thiết, đó cũng là chủ trương chung của Phật giáo Lý - Trần nhưng đồng thời lại khá 

cần thiết đối với vùng đất Ái Châu, phên dậu của quốc gia Đại Việt trong giai đoạn tự chủ. 

6. Kết luận 

Qua nội dung một số văn bia và các tài liệu, sách sử chính thống có phản ánh các khía 

cạnh liên quan đến hoạt động Phật giáo ở xứ Thanh dưới thời Lý - Trần, có thể đi đến một số 

kết luận cơ bản như sau: 

- Gần như chắc chắn phần nhiều trong số những vị thiền sư ở Thanh Hóa vào thời Lý -

Trần vẫn chưa được kê cứu, đề cập đầy đủ, toàn diện, mới chỉ dừng lại một số gương mặt, 

tăng đồ mang tính đại diện, chủ yếu trong các văn bia cổ. Hoạt động của các vị thiền sư thời 

kỳ này ở Thanh Hóa chủ yếu gắn với việc hưng công, khởi dựng một số ngôi chùa lớn như 

Linh Xứng, Báo Ân, Sùng Nghiêm, Hương Nghiêm… và có sự liên quan khá mật thiết với bộ 

máy triều đình cùng đội ngũ quan lại, đặc biệt là Thái úy Lý Thường Kiệt. 

- Tư tưởng, hành đạo và hoạt động phật giáo ở Thanh Hóa thời Lý - Trần phản ánh tinh 

thần Phật giáo khoan hòa, dung dị và nhập thế với đời sống của nhân dân, họ là những gương 

mặt tiêu biểu đại diện cho giới tri thức tinh hoa, với nhiều hoạt động giáo hóa chúng sinh tích 

cực. Nó cũng cho thấy, vào thời Lý - Trần, Ái Châu là một vùng đất có sức thu hút lớn đối với 

                                           
1
 Văn bia Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh. 
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các vị chư tăng, thiền sư trong nước. Nhiều vị được triều đình coi trọng (Đạo Dung), có cả 

những vị Đại sư nổi tiếng (Mãn Giác thiền sư) đến đất Thanh để phổ biến kinh Phật và giáo 

hóa chúng sinh. 

- Lực lượng các nhà tu hành, với nhiều vị thiền sư khai trí và thông tuệ đã trở thành đội 

ngũ dấn thân, đóng góp to lớn vào bối cảnh xã hội đất Thanh thời bấy giờ. Điều mà các sách 

sử và văn bia đã thuật chép khách quan và cần được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng hơn để 

sáng tỏ và bổ sung thêm cho lịch sử Thanh Hóa thời Lý - Trần. 
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Phật giáo và những tư tưởng thúc đẩy khoan hòa có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử văn 

hóa Việt Nam. Vị thế và ảnh hưởng của Phật giáo đã được chứng minh từ khi du nhập, đặc 

biệt dưới triều Lý - Trần, giai đoạn quan trọng có ý nghĩa định hình bản sắc văn hóa Việt 

trong giai đoạn độc lập, tự chủ. Phật giáo ở xứ Thanh là vấn đề ít được giới nghiên cứu đánh 

giá thỏa đáng do tính tư liệu còn lại đến ngày nay khá ít ỏi. Bài viết tập trung làm sáng tỏ 

những khía cạnh của Phật giáo thời Lý - Trần đặt trong bối cảnh lịch sử - văn hóa Ái Châu 

(xứ Thanh) đương thời từ các nguồn tài liệu lịch sử, văn bia còn lại đến ngày nay. Từ đó giúp 

chúng ta hình dung đầy đủ hơn về một giai đoạn lịch sử - văn hóa đặc biệt của xứ Thanh thời 

Lý - Trần. 

Từ khóa: Phật giáo; Xứ Thanh; Văn bia; Thư tịch. 
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